
UBND XÃ LONG PHỤNG Biểu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG PHỤNG

Đvt: Triệu đồng

STT Nội dung

Thực hiện năm 2025 Dự toán năm 2026 Thực hiện thu 6 tháng đầu
năm 2026

Tỷ lệ % thực hiện 6
tháng đầu năm 2026 so
với dự toán năm 2026

Dự kiến thực hiện thu năm
2026

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với thực

hiện năm 2025

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với dự

toán năm 2026

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa

phương được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ (A+B +C+D+E) 236.571,24 206.604,82 183.613,00 182.546,00 168.437,90 166.167,75 52,73 47,80 264.532,31 260.415,98 426,76 424,31 221,87 208,54

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
(I+II+III+IV+V) 23.732,39 6.624,27 20.000,00 18.933,00 10.546,94 9.049,98 52,73 47,80 17.027,05 13.683,90 77,86 312,83 85,14 72,28

I THU NỘI ĐỊA 21.354,41 4.246,29 20.000,00 18.933,00 10.146,65 8.649,69 50,73 45,69 16.626,76 13.283,61 77,86 312,83 83,13 70,16

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do
Trung ương quản lý 5,74 - - - - - - -

- Thuế giá trị gia tăng 5,74
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác
dầu, khí
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước
- Thuế tài nguyên
Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do
địa phương quản lý 63,85 31,92 - - 31,91 15,96 31,91 15,96 49,98 49,98

- Thuế giá trị gia tăng - -
- Thuế thu nhập doanh nghiệp - -
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước
- Thuế tài nguyên 63,85 31,92 31,91 15,96 31,91 15,96

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài - - - - - - - -

- Thuế giá trị gia tăng
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai
thác dầu, khí
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai
thác dầu, khí
- Thu từ khí thiên nhiên
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước
- Thuế tài nguyên
Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
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Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai
thác dầu, khí

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5.992,18 1.416,36 6.160,00 6.060,00 3.119,48 3.119,29 50,64 51,47 5.310,38 5.310,19 88,62 374,92 86,21 87,63
- Thuế giá trị gia tăng 3.219,60 243,08 5.150,00 5.150,00 2.700,65 2.700,65 52,44 52,44 4.500,00 4.500,00 139,77 1.851,26 87,38 87,38
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 425,23 810,00 810,00 418,46 418,46 51,66 51,66 810,00 810,00 190,48 100,00 100,00
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 2,04 0,63 - - - -
Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước -

- Thuế tài nguyên 2.345,30 1.172,65 200,00 100,00 0,38 0,19 0,19 0,19 0,38 0,19 0,19 0,19
5 Lệ phí trước bạ 2.941,32 369,55 5.200,00 5.200,00 2.432,61 2.432,61 46,78 46,78 5.200,00 5.200,00 176,79 1.407,13 100,00 100,00
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 198,04 198,04 180,00 180,00 46,51 46,51 25,84 25,84 180,00 180,00 90,89 90,89 100,00 100,00
8 Thuế thu nhập cá nhân 1.585,86 1.050,00 1.050,00 970,86 970,86 92,46 92,46 1.050,00 1.050,00 66,21 100,00 100,00
9 Thuế bảo vệ môi trường

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước #DIV/0! #DIV/0!10 Phí, lệ phí 734,19 174,15 700,00 700,00 139,93 85,74 19,99 12,25 200,00 100,00 27,24 57,42 28,57 14,29
11 Tiền sử dụng đất 7.207,18 - 6.000,00 5.100,00 2.221,16 1.887,99 37,02 37,02 3.000,00 850,00 41,63 50,00 16,67

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc Trung ương quản lý
- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa
phương quản lý - -

12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 383,83 250,00 213,00 91,13 77,46 36,45 36,37 250,00 213,00 65,13 100,00 100,00
13 Thu tiền sử dụng khu vực biển

Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung
ương
- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương

14 Thu từ bán tài sản nhà nước
Trong đó: - Do trung ương quản lý
                - Do địa phương quản lý

15 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của
nhà nước
Trong đó: - Do trung ương xử lý
                - Do địa phương xử lý

16 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước 12,00

17 Thu khác ngân sách 1.944,03 1.770,91 150,00 120,00 1.086,69 6,90 724,46 5,75 1.090,00 50,00 56,07 2,82 726,67 41,67
Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 30,00

18 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1,20 0,36 4,47 4,47 4,47 4,47 371,56 1.238,19

19 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công
sản khác 285,00 285,00 310,00 310,00 1,89 1,89 0,61 0,61 310,00 310,00 108,77 108,77 100,00 100,00

20 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương
hưởng 100%)

21 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt
động xổ số điện toán)

II THU TỪ DẦU THÔ

STT Nội dung

Thực hiện năm 2025 Dự toán năm 2026 Thực hiện thu 6 tháng đầu
năm 2026

Tỷ lệ % thực hiện 6
tháng đầu năm 2026 so
với dự toán năm 2026

Dự kiến thực hiện thu năm
2026

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với thực

hiện năm 2025

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với dự

toán năm 2026

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa

phương được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp đồng

1.1 Thuế tài nguyên
1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.3 Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính
phủ Việt Nam

1.4 Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

1.5 Thuế đặc biệt
1.6 Thu khác

2 Thu về Condensate theo hiệp định, hợp
đồng.

3 Phụ thu về dầu, khí

4 Thu về khí thiên nhiên (không bao gồm
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
1 Thuế xuất khẩu
2 Thuế nhập khẩu
3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

5 Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu
vào Việt Nam

6 Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải
quan thực hiện

7 Phí, lệ phí hải quan
8 Thu khác

IV Thu Viện trợ
V Các khoản huy động, đóng góp 2.377,98 2.377,98 - - 400,29 400,29 - - 400,29 400,29

1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ
sở hạ tầng

90,41 90,41

2 Các khoản huy động đóng góp khác 2.287,57 2.287,57 400,291 400,291 400,291 400,291

VI Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ
dự trữ tài chính

1 Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà
nước nộp ngân sách

2 Thu từ các khoản cho vay của ngân sách

STT Nội dung

Thực hiện năm 2025 Dự toán năm 2026 Thực hiện thu 6 tháng đầu
năm 2026

Tỷ lệ % thực hiện 6
tháng đầu năm 2026 so
với dự toán năm 2026

Dự kiến thực hiện thu năm
2026

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với thực

hiện năm 2025

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với dự

toán năm 2026

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa

phương được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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2.1 Thu nợ gốc cho vay
2.2 Thu lãi cho vay
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

B VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I Vay bù đắp bội chi NSĐP
1 Vay trong nước

2  Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

II Vay để trả nợ gốc vay
1 Vay trong nước

2  Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

C THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 199.980,5 199.980,5 163.613,0 163.613,0 134.100,9 133.327,7 - - 223.715,2 222.942,0 111,87 111,48 136,73 136,26
I Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 199.205,3 199.205,3 163.613,0 163.613,0 133.327,7 133.327,7 - - 222.942,0 222.942,0 111,92 111,92 136,26 136,26
1. Bổ sung cân đối 24.356,3 24.356,3 125.213,0 125.213,0 62.000,00 62.000,00 125.213,0 125.213,0 514,09 514,09 100,00 100,00
2. Bổ sung có mục tiêu 174.849,0 174.849,0 38.400,0 38.400,0 71.327,7 71.327,7 - - 97.729,0 97.729,0 55,89 55,89 254,50 254,50

2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong
nước 174.849,0 174.849,0 38.400,0 38.400,0 71.327,7 71.327,7 97.729,0 97.729,0

55,89 55,89 254,50 254,50

2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài
nước

II Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 775,225 775,225 773 773 99,74
D THU CHUYỂN NGUỒN 10.036,93 23.790,08 23.790,08 23.790,08 23.790,08 237,03
E THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 2821,37

STT Nội dung

Thực hiện năm 2025 Dự toán năm 2026 Thực hiện thu 6 tháng đầu
năm 2026

Tỷ lệ % thực hiện 6
tháng đầu năm 2026 so
với dự toán năm 2026

Dự kiến thực hiện thu năm
2026

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với thực

hiện năm 2025

Tỷ lệ % dự kiến thu
năm 2026 so với dự

toán năm 2026

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa

phương được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên địa
bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu ngân
sách địa
phương

được
hưởng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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UBND XÃ LONG PHỤNG Biểu số 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG PHỤNG

Đvt: Triệu đồng

Nội dung Thực hiện
năm 2025

Nhiệm vụ
chi năm

2026

Bao gồm

Thực hiện
chi 6 tháng
đầu năm

2026

 % thực hiện
chi so 6

tháng đầu
năm so với

nhiệm vụ chi
năm 2026

Dự kiến chi
năm 2026

So sánh %

Chuyển
nguồn năm
2025 sang
năm 2026

DT HĐND
giao năm

2026

Dự toán bổ
sung trong

năm

So với thực
hiện năm

2025

So với nhiệm
vụ chi năm

2026

A B 1 2=3+4+5 3 4 5 6 7=6/2 8 9=8/1 10=8/2
Tổng chi ngân sách ĐP quản lý 218.622,65 265.665,08 23.790,08 182.546,00 59.329,00 104.489,56 39,33 252.565,51 115,53 95,07

I Chi đầu tư phát triển 19.193,90 10.306,32 2.206,32 8.100,00 - 2.535,87 24,60 6.006,32 31,29 58,28

1.1 Nguồn cân đối ngân sách địa phương 7.731,89 8.660,00 560,00 8.100,00 - 2.290,00 26,44 4.360,00 56,39 50,35

-  Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức 3.000,00 3.000,00 1.730,00 3.000,00

-  Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.660,00 560,00 5.100,00 560,00 1.360,0

1.2 Chi đầu tư từ các nguồn thu để lại -

2 Chi đầu tư phát triển khác 1.646,32 1.646,32 - - 245,87 14,93 1.646,32 100,00

2.1 Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ - -

2.2 Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư) 11.462,01 1.646,32 1.646,32 - - 245,87 14,93 1.646,32 14,36 100,00

- Chương trình mục tiếu quốc gia xây dựng nông thôn mới 11.462,01 1.646,32 1.646,32 245,87 1.646,32

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững -

II Chi thường xuyên 173.749,32 255.358,76 21.583,76 174.446,00 59.329,00 101.180,50 39,62 245.786,00 141,46 96,25

1 Chi thường xuyên theo lĩnh vực chi 173.749,32 255.358,76 21.583,76 174.446,00 59.329,00 101.180,50 39,62 245.786,00 141,46 96,25

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 78.671,80 84.629,27 3.199,67 81.429,60 38.259,14 45,21 84.629,27 107,57 100,00

1.2 Chi khoa học và công nghệ -

1.3 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu
quốc gia (Vốn sự nghiệp) 2.260,87 4.906,09 4.906,09 4.329,79 191,51 88,25

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 1.830,98 1.830,98 1.830,98

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 3.075,11 3.075,11 3.075,11

1.4 Chi bổ sung có mục tiêu từ NST cho NSĐP thực hiện nhiệm vụ 97.729,00 38.400,00 59.329,00 38.000,00 38,88 92.000,00 94,14

1.5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính -

1.6 Dự phòng ngân sách 652,34 2.883,00 2.883,00 500,00 2.883,00 441,95 100,00

III Chi chuyển nguồn 23.790,08

IV Chi nộp trả NS cấp trên 1.889,35 773,19 773,19

V Bội chi ngân sách địa phương

VI Chi trả nợ gốc
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UBND XÃ LONG PHỤNG Biểu số 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2026
Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN QUỸ
DƯ NGUỒN

ĐẾN
31/12/2025

KẾ HOẠCH NĂM 2026 ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2026

DƯ NGUỒN
ĐẾN

31/12/2026

TỔNG NGUỒN VỐN
PHÁT SINH TRONG NĂM TỔNG SỬ

DỤNG
NGUỒN

VỐN
TRONG

NĂM

CHÊNH
LỆCH

NGUỒN
TRONG

NĂM

TỔNG NGUỒN VỐN
PHÁT SINH TRONG NĂM TỔNG SỬ

DỤNG
NGUỒN

VỐN
TRONG

NĂM

CHÊNH
LỆCH

NGUỒN
TRONG

NĂM
TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:
HỖ TRỢ TỪ
NSTW (nếu

có)

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:
HỖ TRỢ TỪ
NSTW (nếu

có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8
TỔNG SỐ 235,59 236,29 - 236,29 - 236,29 - 236,29 - 235,59

1 Quỹ “Vì người nghèo” xã 204,31 - - 204,31
2 Quỹ Phòng chống thiên  tai 31,28 236,29 236,29 - 236,29 236,29 - 31,28
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